
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Trương Hoàng Mỹ An 30/06/2015 0328132222

2 Phạm Xuân An 24/10/2015 0902355077

3 Trần Thiên Ân 04/11/2015 0906803778

4 Trần Nguyễn Bảo Anh 01/10/2015 0948228223

5 Phan Kim Anh 25/01/2015 0909099973

6 Vương Quốc Anh 08/06/2015 0902369190

7 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 02/12/2015 0909875939

8 Hoàng Khánh Băng 11/09/2015 0933930010

9 Nguyễn Phúc Gia Bảo 14/03/2015 0933808993

10 Nguyễn Cao Cường 01/01/2015 0917090209

11 Nguyễn Minh Cường 23/02/2015 0919445549

12 Trần Nguyễn Linh Đan 29/11/2015 0936666616

13 Trần Trí Dũng 15/09/2015 0978336868

14 Phạm Nguyễn Tấn Dương 18/11/2015 0984046480

15 Nguyễn Lê Gia Hân 15/09/2015 0983952051

16 Nguyễn Thị Thanh Hoa 26/02/2015 0937771933

17 Nguyễn Huỳnh Gia Hưng 05/07/2015 0901662339

18 Trần Quốc Khang 03/09/2015 0909108052

19 Trần Đăng Khoa 05/10/2015 0902880302

20 Nguyễn Kim Đăng Khôi 09/03/2015 0707141014

21 Phan Nhật Tuấn Kiệt 22/09/2015 0937340228

22 Nguyễn Ngọc Quỳnh Lam 29/01/2015 0777176979

23 Phạm Đình Lập 15/05/2015 0949623326

24 Hoàng Nhã Linh 18/02/2015 0908667787

25 Nguyễn Lê Uyên Linh 24/06/2015 0908098005

26 Nguyễn Hoàng Xuân Mai 28/03/2015 0933327047

27 Trần Bình Minh 02/02/2015 0903604068

28 Nguyễn Tiến Minh 02/12/2015 0903163526

29 Lê Nguyễn Khánh Nguyên 31/10/2015 0937787214

30 Lê Quỳnh Như 16/10/2015 0937413165

31 Lâm Hoàng Phát 22/10/2015 0938909085

32 Mai Võ Thiên Phú 30/04/2015 0906658373

33 Lê Thiên Phúc 01/06/2015 0988462885

34 Lương Huỳnh Nhật Phương 05/08/2015 0908861007

35 Lê Hoàng Quân 18/07/2015 0908451981

36 Nguyễn Ngọc Quỳnh 29/11/2015 0908494273

37 Trần Đình Kim Sơn 18/06/2015 0912455978

38 Bùi Thanh Minh Sơn 07/10/2015 0978992488

39 Nguyễn Trần Dạ Thảo 05/03/2015 0349933422

40 Lê Quốc Thiện 22/10/2015 0937661748

41 Nguyễn Ngọc Minh Thư 07/04/2015 0984160164

42 Nguyễn Đức Toàn 31/05/2015 0366340314

43 Phạm Đình Trí 15/05/2015 0949623326

44 Nguyễn Ngọc Xuân Trúc 01/01/2015 0909124524

45 Trần Nguyễn Cát Tường 14/06/2015 0909375323

46 Trần Nhã Uyên 26/10/2015 0906815511

47 Nguyễn Quang Vinh 02/11/2015 0913090207
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